
  (tiếp tuc̣ lâṭ ngươc̣ laị) 

 

Bảng Câu Hỏi Báo Cáo Dân Tôc̣ và Chủng Tôc̣ 
   

Bạn có thể chọn không trả lời bảng câu hỏi này, 

nhưng nếu bạn không cung cấp thông tin này thì chúng tôi đươc̣ yêu cầu lựa 

chọn cho bạn bằng cách sử dụng thông tin tốt nhất * có sẵn. 

Tên:  

ID:  
 

CÂU HỎI 1: Con bạn có nguồn gốc Tây Ban Nha hay La tinh không?  Có   Không (Đánh dấu các lưạ choṇ.) 

 (Lưu ý: nếu bạn cho biết con bạn  gốc Tây Ban Nha/La Tinh và không chọn chủng tộc trong Câu hỏi 2, thì chúng tôi được yêu cầu chọn môṭ chủng tôc̣ thay cho bạn.) 

 Argentina   Bolivia  Brazil  Chicano (Người My ̃gốc Mexico)  Chile  Colombia  Costa Rica 

 Cuba  Dominica  Ecuador  Guatemala  Guyana  Honduras  Jamaica 

 Mexico  Mestizo  Người bản địa  Nicaragua  Panama  Paraguay  Peru 

 Puerto Rico  Salvador  Suriname  Tây Ban Nha  Uruguay  Venezuela  Khác 

 

CÂU HỎI 2: Baṇ cho rằng con baṇ là người (các) chủng tôc̣ nào?                                       (Đánh dấu các lưạ choṇ.) 

THỔ DÂN CHÂU MỸ / NGƯỜI BẢN ĐIẠ ALASKA  (chỉ có các Bộ Lạc Washington được tâp̣ hơp̣ bởi sát nhâp̣ bộ lac̣)  

 Bô ̣lac̣ Chinook  
 Bộ lạc và các Vùng liên minh của quốc 

gia Yakama 

 Các Bô ̣lac̣ liên minh trong vùng đất 

riêng của Chehalis 

 Các Bô ̣lac̣ liên minh trong vùng đất riêng 

của Colville  

 Bô ̣lac̣ thổ dân Cowlitz   Bô ̣lac̣ Duwamish  Bô ̣lac̣ thổ dân Hoh  Bô ̣lac̣ Jamestown S’Klallam  

 Côṇg đồng thổ dân Kalispel trong 

vùng đất riêng của Kalispel  
 Dân tôc̣ thổ dân Kikiallus   Côṇg đồng bô ̣lac̣ Lower Elwha  

 Bô ̣lac̣ Lummi ở vùng đất riêng cùa 

Lummi  

 Bô ̣lac̣ thổ dân Makah ở vùng đất riêng 

của thổ dân Makah Indian  
 Vùng Marietta của Bô ̣lac̣ Nooksack  Bô ̣lac̣ thổ dân Muckleshoot   Bô ̣lac̣ thổ dân Nisqually   

 Bô ̣lac̣ thổ dân Nooksack của 

Washington 
 Bô ̣lac̣ Cảng Gamble S’Klallam  

 Bô ̣lac̣ Puyallup ở vùng đất riêng của 

Puyallup  

 Bô ̣lac̣ Quileute ở vùng đất riêng cùa 

Quileute  

 Dân tôc̣ thổ dân Quinault   Dân tôc̣ thổ dân Samish  
 Bô ̣lac̣ thổ dân Sauk-Suiattle của 

Washington 

 Bô ̣lac̣ thổ dân viṇh Shoalwater ở vùng 

đất của thổ dân viṇh Shoalwater  

 Bô ̣lac̣ thổ dân Skokomish   Bô ̣lac̣ thổ dân Snohomish   Bô ̣lac̣ thổ dân Snoqualmie  Bô ̣lac̣ thổ dân Snoqualmoo  

 Bô ̣lac̣ Spokane ở vùng đất riêng cùa 

Spokane 

 Bô ̣lac̣ đảo Squaxin ở cùng đất riêng 

đảo Squaxin  
 Bô ̣lac̣ thổ dân Steilacoom  

 Bô ̣lac̣ các thổ dân Stillaguamish của 

Washington 

 Bô ̣lac̣ thổ dân Suquamish ở vùng đất 

riêng cảng Madison  
 Côṇg đồng bô ̣lac̣ thổ dân Swinomish.  Bô ̣lac̣ Tulalip của Washington  Người bản điạ Alaska 

 Thổ dân châu My ̃khác    

 

NGƯỜI CHÂU Á  Người châu Á khác (không kể bên dưới) 

 Người châu Á 

(không cu ̣thể) 

 Ấn Đô ̣  Bangladesh  Bhutan  Miến Điêṇ (MMR)  Campuchia/Khmer 

 Chăm  Trung Quốc  Philipin  Hmông  Indonesia 

 Nhâṭ Bản  Hàn Quốc  Lào  Malaysia  Miên 

 Mông Cổ  Nepal  Okinawa  Pakistan  Punjab  

 Singapore  Sri Lanka  Đài Loan  Thái  Tây Taṇg 

 Viêṭ Nam     

 

 

 

NGƯỜI HAWAII BẢN ĐIẠ /NGƯỜI ĐẢOTHÁI BÌNH DƯƠNG KHÁC  Người đảo Thái Bình Dương khác (không kể bên dưới) 

 Người  Hawaii bản điạ  

và/ hoăc̣ 

Người đảo Thái Bình Dương 

( không cu ̣thể ) 

 Carolinian  Chamorro  Chuukese  Fijian  i-Kiribati/Gilbertese 

 Kosraean  Maori  Marshallese   Người  Hawaii bản điạ  Ni-Vanuatu 

 Palauan  Papuan  Pohpeian  Samoan  Người đảo Solomon  

 Tahitian  Tokelauan  Tongan  Tuvaluan  Yapese 
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NGƯỜI DA ĐEN/ NGƯỜI MỸ GỐC PHI  Người da đen khác (không kể bên dưới) 

 Người da đen/ My ̃gốc Phi (không cụ thể)  Người My ̃gốc Phi  Người Canada gốc Phi   

 Caribê 

(không cụ thể) 

 Anguillan  Antiguan  Bahamian  Barbadian  Barthélemois(es) 

 Người đảo British 

Virgin  
 Cayman  Cuba Dominica  Dominica  Antillean Hà Lan 

 Grenadian  Guadeloupian  Haiti  Jamaica  Martiniquais(e) 

 Montserratian  Puerto Rico  Khác   

 Trung Phi 

(không cụ thể) 

 Angolan  Cameroon  Trung Phi (CAF)  Chadian  Congo (COG) 

 Congo (COD)  Equatorial Guinea  Gabonese  São Tomé  Principe 

 Khác      

 Đông Phi 

(không cụ thể) 

 Burundia  Comoran  Djiboutian  Eritrean  Ethiopia 

 Kenya  Malagasy  Malawia  Mauritius  Mahoran 

 Mozambican  Reunionese  Rwandan  Seychellois(e)  Somali 

 Nam Sudan  Sudan  Tanzania  Zambia  Zimbabwe 

 Khác     

 Người Mỹ La-tinh 

(không cụ thể) 

 Argentina  Belizean  Bolivia  Brazil  Chile 

 Colombia  Costa Rica  Ecuador  El Salvadoran  Người đảo Falkland  

 French Guianese  Guatemala  Guyana  Honduras  Mexico 

 Nicaragua  Panama  Paraguay  Peru 
 Quần đảo Nam Georgia và 

Nam Sandwich 
 Surinamese  Uruguayan  Venezuelan  Khác 

 Nam Phi  

(không cụ thể) 

 Botswanan  Mosotho (LSO)  Namibian  South African (ZAF)  Swazi 

 Khác  (không liêṭ kê)     

 Tây Phi 

(không cụ thể) 

 Beninese  Bissau-Guinean  Burkinabé (BFA)  Cabo Verdean  Ivorian (CIV) 

 Gambian  Ghana  Liberia  Malian  Mauritanian 

 Nigerien (NER)  Nigeria (NGA)  Saint Helenian  Senegal  Sierra Leonean 

 Togo  Khác    

 

NGƯỜI DA TRẮNG  Người da trắng (không kể bên dưới) 

 Đông Âu 

(không cụ thể) 

 Bosnia  Herzegovinia  Ba Lan  Rumani  Nga 

 Ukraina  Khác    

 Trung Đông 

/ Bắc Phi  

(không cụ thể) 

 

 Algeria  Amazigh/Berber  Ả râp̣ / thuôc̣ Ả Râp̣  Assyria  Bahrain 

 Bedouin  Chaldean  Copt  Druze  Ai Cập 

 Emirati  Iran  Iraq  Israel  Jordan 

 Kurd Kuwait  Lebanon  Libya  Ma-rốc  Omani 

 Palestine  Qatar  Ả rập Xê út  Syria  Tunisia 

 Yemen  Trung Đông khác  Bắc Phi khác 

 Tây Âu 

(không cụ thể) 

 Hà Lan  Anh  Pháp  Đức  Hy Lạp 

 Ý  Na Uy  Tây Ban Nha  Thụy Điển  Khác 

 Người Mỹ  

(không cụ thể) 

 Người My ̃(USA)  Canada  Trung Mỹ  Nam Mỹ 

 

* Thông tin cơ bản có sẵn ở Everett Schools về chủng tộc và sắc tộc có thể bao gồm: Xem xét hồ sơ và/hoặc hồ sơ nội bộ của 

chúng tôi mà chúng tôi đã nhận được từ các trường khác hoặc nói chuyện với các thành viên trong đội ngũ nhân viên của chúng 

tôi, người đã liên lạc với bạn hoặc học sinh của bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết. 
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